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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VĂN PHÒNG BỘ

Số:           /VP-TH 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng       năm  


TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-BNN-TCCB, ngày 15/5/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 2983/QĐ-BNN-PC, ngày 31/7/2019 ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Bộ năm 2019, trong đó Văn phòng Bộ được giao xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Thông tư). Dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin trân trọng báo cáo và kính trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”. Trên cơ sở đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCCB, ngày 06/6/2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 120 báo cáo trên tổng số 141 báo cáo định kỳ; cụ thể, đã bãi bỏ 70 báo cáo, sửa đổi, bổ sung 50 báo cáo, giữ nguyên 21 báo cáo.

Ngày 24/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Theo các quy định tại Nghị định này, đa số báo cáo định kỳ của Bộ (71 báo cáo) là không phù hợp, cần được rà soát, phân loại, hướng dẫn để bảo đảm yêu cầu. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 30 của Nghị định có quy định ”Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm ban hành Thông tư quy định hoặc hướng dẫn đầy đủ các thành phần của chế độ báo cáo định kỳ thuộc cơ quan, lĩnh vực quản lý”. Từ các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, soạn thảo và ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ là cần thiết. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg, ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã có Quyết định số 3213/QĐ-BNN-TCCB, ngày 14/8/2018 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư, trong đó giao Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính) là đơn vị chủ trì soạn thảo.

Trên cơ sở đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức việc nghiên cứu, thu thập tài liệu các tài liệu có liên quan, đồng thời hoàn thiện đề cương dự thảo Thông tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết để xây dựng Dự thảo Thông tư như: 

- Tổ chức rà soát, đơn giản hóa, hệ thống hóa chế độ báo cáo định kỳ hiện hành của Bộ theo các quy định hiện hành.
- Xây dựng đề cương, nội dung quy định của báo cáo trong Dự thảo Thông tư và gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.

- Tổ chức các cuộc họp để thảo luận về việc xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương, nội dung của Dự thảo Thông tư.
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24/01/2019, Bộ đã có Quyết định số 1742/QĐ-BNN-TCCB, ngày 15/5/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định, trong đó giao Văn phòng Bộ là đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư. 
Văn phòng Bộ đã tiếp nhận Dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan để nghiên cứu và tiếp tục xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể như sau:
1. Tổ chức rà soát, phân loại chế độ báo cáo định kỳ hiện hành của Bộ theo quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để hoàn thiện Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (Danh mục).

2. Tổ chức các cuộc họp để thảo luận về việc xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Thông tư và Danh mục kèm theo. 
3. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của Thông tư.

4. Tổ chức xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư, các tài liệu trong hồ sơ soạn thảo Thông tư.

5. Gửi dự thảo lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan (Công văn số: ...., ngày….   ). 

6. Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong nhân dân (từ ngày ..../9/2019 đến ngày ..../11/2019).
7. Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến Bộ, ngành, địa phương, nhân dân; xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Thông tư.

8. Tổ chức họp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về nội dung dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương. 

9. Gửi dự thảo Thông tư đến Vụ Pháp chế để tổ chức thẩm định (Công văn số ..., ngày…).
10. Ngày ..../..../2019, Vụ Pháp chế đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư và có Báo cáo kết quả thẩm định số ..../BC-BNN-PC ngày ..../..../2019. 

Trên cơ sở ý kiến tư vấn thẩm định, Văn phòng Bộ đã tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, giải trình các nội dung không tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến, xem xét ban hành Thông tư.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 04 chương và 12 Điều, với các nội dung cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung gồm 02 Điều xác định đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

- Điều 2: Đối tượng áp dụng 
Chương II. Yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 05 Điều:
- Điều 3. Yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ

- Điều 4. Hình thức báo cáo định kỳ

- Điều 5. Phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ

- Điều 6. Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

- Điều 7. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương III. Tổ chức thực hiện gồm 03 Điều, phân công trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc thực hiện
- Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

- Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học và Thống kê

- Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 02 Điều 

- Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Điều 12. Trách nhiệm thi hành
2. Nội dung cơ bản của Thông tư

- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vi quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn và không điều chỉnh chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước; chế độ báo cáo trong nội bộ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chế độ báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
-Yêu cầu đối với chế độ báo cáo định kỳ: Chế độ báo cáo định kỳ phải được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc tham mưu ban hành; đáp ứng Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này.

- Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo định kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và được xây dựng, cài đặt tích hợp với hệ thống quản lý văn bản điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được phép trích xuất các báo cáo tổng hợp từ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm biểu mẫu thống nhất với biểu mẫu được Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cung cấp
- Tổ chức thực hiện: Văn phòng Bộ tham mưu, giúp Bộ trưởng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin báo cáo của Bộ quản lý, ban hành; Trung tâm Tin học và Thông kê thực hiện phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với hệ thống thông tin báo cáo của Bộ; các đơn vị thuộc Bộ tổ chức quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu báo cáo của đơn vị theo hướng dẫn của Văn phòng Bộ  
Trên đây là các nội dung chủ yếu về dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Văn phòng Bộ kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;




                 

- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Thành viên Tổ soạn thảo;
- Lưu VT, TH.
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